
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

24/11/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT DƯƠNG

2400743797

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

2. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

3. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

4. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

5. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

8. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

9. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

15. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

16. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Sao chép bản ghi các loại 1820

20. Bốc xếp hàng hóa
( trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không )

5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NHẬT DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 835 919
Email:

Fax:
Website:
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22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động ( nón, giầy, áo 
quần, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắc, găng tay 
leo núi, các loại khóa an toàn trên không )

4669(Chính)

27. Bán buôn tổng hợp
( trừ bán dược phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp )

4690

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

36. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

38. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

39. Sửa chữa thiết bị điện 3314

40. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

41. Sửa chữa thiết bị khác 3319

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Thu gom rác thải không độc hại 3811

44. Xây dựng nhà các loại 4100

45. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

46. Xây dựng công trình công ích 4220

47. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

48. Chuẩn bị mặt bằng 4312

49. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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1.900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

50. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

51. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

52. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

53. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

54. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

55. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

56. Bán buôn gạo 4631

57. Bán buôn thực phẩm 4632

58. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

59. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

60. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

61. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

62. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, thiết bị chống sét

4652

63. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

64. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện ( máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ); Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, giày da; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi ); Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào 
đâu

4659

65. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

66. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

67. Dịch vụ đóng gói 8292

68. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

69. Đại lý du lịch 7911

70. Điều hành tua du lịch 7912

71. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

72. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ NGỌC DƯƠNG Nam

24/05/1984 Kinh Việt Nam

121423863
30/05/2014 Công an tỉnh Bắc Giang

Xóm Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Xóm Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

VŨ NGỌC DƯƠNG Nam

24/05/1984 Kinh Việt Nam

121423863
30/05/2014 Công an tỉnh Bắc Giang

Xóm Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Xóm Ba Gò, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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